
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 50) 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ M’GAR 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 
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I Công ty TNHH K7 Coffee     3.710.000  0  2.000.000  5.710.000      

1 
Nguyễn Trung 

Chính 

Phó 

giám 

đốc 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2021 6622535206 02/09/2021 

Từ 

02/09/2021 

đến 

18/09/2021 

1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Nguyễn Trung Chính 

100515155555 

Ngân hàng VietinBank 

- CN Đắk Lắk 

241141877 

2 Lê Thị Thu Hiền Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2020 4812036700 02/09/2021 

Từ 

02/09/2021 

đến 

18/09/2021 

1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Lê Thị Thu Hiền 

63610000322106 

Ngân hàng BIDV - 

Chi nhánh Buôn Ma 

Thuột 

242044027 

II Công ty TNHH Xe máy Tân Cƣờng Thịnh     18.550.000  2.000.000  3.000.000  23.550.000      

3 
Đặng Thị Kim 

Anh 

Thủ 

quỹ 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 7910481927 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000      1.855.000  

Đặng Thị Kim Anh 

3400114771006 

Ngân hàng Quân đội - 

CN Đắk Lắk 

066188002797 

4 
Nguyễn Thị 

Minh Thư 

Nhân 

viên 

phụ 

tùng 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622645841 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Thị Minh Thư 

1015938854 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN Cư 

M'gar 

241449199 
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5 Lê Thị Ái Vi 

Nhân 

viên 

phụ 

tùng 

Xác định 

thời hạn 
01/10/2020 6623910569 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000    2.000.000  3.855.000  

Lê Thị Ái Vi 

3680105051990 

Ngân hàng Quân đội - 

CN Đắk Lắk 

241074848 

6 Trần Quốc Đạt 

Kỹ 

thuật 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/04/2021 6622635297 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000      1.855.000  

Trần Quốc Đạt 

0347658374 

Ngân hàng Quân đội - 

CN Đắk Lắk 

241391910 

7 
Đinh Thị Chung 

Anh 
Kế toán 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6614011017 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000  1.000.000    2.855.000  

Đinh Thị Chung Anh 

6686836386868 

Ngân hàng Quân đội - 

CN Đắk Lắk 

241070450 

8 Trần Văn Toản Quản lý 
Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6616011435 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000      1.855.000  

Trần Văn Toản 

8890139797777 

Ngân hàng Quân đội - 

CN Đắk Lắk 

240656646 

9 Lê Hồng Quân Kế toán 
Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622671870 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000  1.000.000    2.855.000  

Lê Hồng Quân 

050079781379 

Ngân hàng Sacombank 

- CN Đắk Lắk 

241343028 

10 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

Nhân 

viên 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/10/2020 6622645994 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Nguyễn Thị Thu 

Phương 

5206205186244 

Ngân hàng Agribank - 

CN Cư M'gar 

241647891 

11 Đoàn Minh Dân 

Kỹ 

thuật 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/07/2021 6622700877 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000      1.855.000  

Đoàn Minh Dân 

5206205116068 

Ngân hàng Agribank - 

CN Cư M'gar 

241601694 
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12 Lê Đình Truyên 

Nhân 

viên 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/06/2021 7934524777 01/09/2021 

Từ 

01/09/2021 

đến 

22/09/2021 

1.855.000      1.855.000  

Lê Đình Truyên 

100870892171 

Ngân hàng VietinBank 

- CN Quận 4, TP. Hồ 

Chí Minh 

212184936 

  Tổng             22.260.000  2.000.000  5.000.000  29.260.000      

Tổng số người được hỗ trợ: 12 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 29.260.000 đồng (Hai mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng). 
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